
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SXD                         Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2024 

THÔNG BÁO  

Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội (Đợt 4 - 2024) 

Sở Xây dựng nhận được các Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội kèm theo văn bản đề nghị của các chủ đầu tư 

dự án nhà ở xã hội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế tại tỉnh; kết 

quả đối chiếu với danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội tại dự án khác trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà 

ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  

Sở Xây dựng cập nhật Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội do các chủ đầu cung cấp lên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng (Có danh sách kèm theo)./.  

Nơi nhận:                                                                                      
- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ông Trần Quốc Huệ - PTP QLCL  

(để đăng tải Website Sở Xây dựng);  

- Lưu: VT, QLN.                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Vũ Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC DỰ KIẾN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 4-2024 

 

1. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC3 - THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG 

QUẢNG THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA  

CĐT: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC MIỀN TRUNG 
 

ĐỢT 18  

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/h

ộ chiếu/số 

đăng ký 

thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Mai Đăng Quang Chủ hộ 038205008371 
Thôn Yên Ninh, xã Nga Yên, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

2 

Lê Thị Dung Vợ 038190015018 

Thôn Đông Xuân Vi, xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Trần Văn Chung Chủ hộ 038090037533 

Trần Tuấn Anh Con 038217002879 

Trần Lê Khánh Vy Con 038314008590 

Trần Lê Khánh Linh Con 038323006771 

3 Nguyễn Duy Mạnh Chủ hộ 038092052291 
Thôn 4, xã Nông Trường, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

4 Lê Thị Lan Dung Chủ hộ 038194021840 
Cự Khánh, xã Thiệu Duy, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

5 

Nguyễn Hữu Lợi Chủ hộ 038090009154 

SN35 Hàng Gạo, phường Lam 

Sơn, TP Thanh Hóa 
Nguyễn Ngọc Khánh Linh Vợ 038198011107 

Nguyễn Ngọc Kim Ngân Con 038322016343 

6 
Lê Văn Trung Chủ hộ 038094038531 Tổ dân phố 5, thị trấn Nưa, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa Trịnh Thị Dung Vợ 038197019706 

7 

Nguyễn Thị Huyền Con đẻ 038183019166 Thôn 1 Thịnh Trị, xã Đông 

Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa Dương Minh Nhật 
Cháu 

ngoại 
038212048338 

8 

Nguyễn Thị Hà Phương Chủ hộ 038187012600 

Thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Vũ Đức Phát Con 038216041800 

Vũ Đức Nhân Con 038219044441 
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ĐỢT 22 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lê Công Tấn Chủ hộ 038094015094 
Thôn Khang Bình, xã Quảng 

Yên, huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bùi Thị Quỳnh Vợ 038198023675 

Lê Trường Huy Con 038222018354 

2 La Văn Thăng Chủ hộ 038201002066 

Thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân 

Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

3 Nguyễn Thị Như Trang Con 038186019717 

Thôn 1 Thịnh Trị, xã Đông 

Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

2. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC2 - THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG 

QUẢNG THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA  

CĐT: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC MIỀN TRUNG 

ĐỢT 09 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Hà Thị Nhung Vợ 038194002194 

Thôn 5, xã Dân Quyền, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Vũ Trọng Đăng Chủ hộ 038085003220 

Vũ Trọng Dũng Con 038217016096 

Vũ Trọng Nhật Minh Con 038223035449 

2 

Lê Công Nam Chủ hộ 038086004181 

Tổ dân phố Khánh Sơn, 

Phường Bắc Sơn,  TP Sầm 

Sơn, Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Mai Vợ 038187050377 

Lê Mai Thư Con 038323011203 

Lê Công Anh Tuấn Con 038221008391 

3 

Trần Quốc Đạt Chủ hộ 038090015961 

Thôn Đông Yên, Hà Hải, Hà 

Trung, Thanh Hóa 

Trịnh Thị Giang Vợ 038193035310 

Trần Gia Hưng Con 038218005751 

Trần Nhật Hoàng Con 038221024915 
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4 Nguyễn Thị Hoàng Chủ hộ 038192006774 

Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa. 

5 

Lê Văn Vũ Chủ hộ 038091037331 
Thôn Đồng Cao, xã Đông 

Vinh, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Nguyễn Thị Kim Ngân Vợ 038192025190 

Lê Nguyễn Tú Anh Con 038322015633 

6 

Lưu Công Linh Chủ hộ 038094014437 
P207 N13 CC Đông Phát, 

phường Đông Vệ, TP Thanh 

Hóa 

Tống Thị Kiều Anh Vợ 035195004933 

Lưu Công Lâm Con 038222008508 

7 

Trịnh Quốc Đạt Chủ hộ 038094017181 
30 Đào Duy Anh, phường 

Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị Mai Vợ 038194009223 

Trịnh Gia Hưng Con 038221018184 

8 Nguyễn Việt Trung Chủ hộ 038091023018 

SN 18/21 Lương Đình Của, 

phường Đông Thọ, TP Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

9 

Lê Đức Đức Chủ hộ 038093030392 
Thôn Nhân Hòa, xã Hoằng 

Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Phan Thị Dung Vợ 038199022370 

Lê Phan Gia Bảo Con 038222008901 

10 Ngô Hoàng Nam Chủ hộ 038098000257 
Số nhà 603 Hàm Nghi, phường 

Đông Hương, TP Thanh Hóa. 

11 Lê Thế Quang Chủ hộ 038073008361 

Thôn Thạch Khê Thượng, xã 

Đông Khê, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

12 Đậu Thị Thanh An Chủ hộ 038303001175 

Lô 65 MBQH 122, phường 

Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

13 Lê Bá Huân Chủ hộ 038095006750 

Thôn Đạt Tiến 1, xã Tế Nông, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

14 

Trần Anh Minh Chủ hộ 038090015930 

Khu phố 2, thị trấn Thống 

Nhất, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị  Hồng Nhung Vợ 038191009641 

Trần Lê Hồng Anh Con 038215014456 

Trần Lê Huyền Anh Con 038319040392 

15 Phạm Viết Duy Chủ hộ 038087017163 
11/27 Ngô Sỹ Liên, phường 

Tân Sơn,  Thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
Lò Thị Giang Vợ 038194027031 

Phạm Ngọc Diệp Con 038319014864 
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16 

Lê Anh Tuấn Chủ hộ 038091016223 
Số nhà 157 Nguyễn Tĩnh, 

phường Đông Hương, TP 

Thanh Hóa. 

Lê Hà Linh Vợ 038192001660 

Lê Hà Chi Con 038323012473 

17 

Nguyễn Thành Luân Chủ hộ 038089011444 

Thôn Dân Tài, xã Thiệu Chính, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Nguyễn Thị Lê Vợ 038192023831 

Nguyễn Lê Anh Con 038315016367 

Nguyễn Hà Anh Con 038317016997 

 

3. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CT1 - THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CN VÀ ĐÔ 

THỊ HOÀNG LONG, PHƯỜNG TÀO XUYÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT BĐS NHÀ VIỆT NAM 

ĐỢT 19 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Trần Văn Tuấn 
Chủ 

hộ 
038094023748 

Đông Hòa, xã Trường Giang, 

huyện Nông Cống , tỉnh Thanh 

Hóa 

 
 

4. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CT2 - THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở CÔNGs NHÂN KHU CN VÀ ĐÔ 

THỊ HOÀNG LONG, PHƯỜNG TÀO XUYÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT BĐS NHÀ VIỆT NAM 

ĐỢT 06 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Vũ Văn Liên chủ hộ 038098030512 
Khu phố 4, phường Thiệu 

Khánh , thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trần Thị Thùy Linh vợ 038199027193 

Vũ Trần Gia Bảo con 038222029096 

2 

Nguyễn Tuấn Anh chủ hộ 038096013709 
SN 08/41 Ngô Từ, phường 

Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Sao Linh vợ 038300012357 

Nguyễn Bảo Linh Đan con 038322020009 

3 Lê Tạ Tài  chủ hộ 038092045703 

Thôn Quan Yên, xã Định 

Công, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa 
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Lê Huy Cường chủ hộ 038094009351 
Khu phố 1, thị trấn Thống 

Nhất, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị Hà vợ 038194042879 

Lê Yến Thư con 038319013641 

5 

  

  

  

Lê Phú Sáng chủ hộ 038083001452 

Số 13/11/68 Phố Ái Sơn 2, 

phường Đông Hải, TP Thanh 

Hóa. 

Lê Thị Huệ vợ 038184038559 

Lê Hà Vy con 038306026298 

Lê Phú Tuấn Vũ con 038209034530 

 

5. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CT1, CT2 - THUỘC DỰ ÁN CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP 

TẠI PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY TNHH ĐTXD&PTHT HỢP LỰC 

ĐỢT 06 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Trần Thị Oanh Chủ hộ 038184020342 

2 Nguyễn Thị An Chủ hộ 038194033471 
128 Tây Sơn, P. An Hưng, TP. 

Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá 

3 Lê Đình Du Chủ hộ 038071007271 
428B Lê Lai, P. Đông Sơn, TP. 

Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá 

 

6. NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHỐ BÀO NGOẠI, PHƯỜNG 

ĐÔNG HƯƠNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY CP XD PHÁT TRIỂN NHÀ 379 

ĐỢT 29 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Phạm Thị Huệ Chủ hộ 038178015012 Số nhà 31/403 Hàm Nghi, P. 

Đông Hương, TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 
Phạm Gia Hiếu  038219042699 

2 Lê Thị Linh Chủ hộ 038196008605 

Thôn Diễn Thành, Xã Hợp 

Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

3 Đỗ Quang Thương Chủ hộ 038077022368 40 Lý Đạo Thành, P. Đông 
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Bùi Thị Phương Lan Vợ  038179019525 Thọ, TP. Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 
Đỗ Hồng Anh Con  038303002482 

Đỗ Quang Tiến Con 038212005163 

 

7. NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ CHIẾN SỸ CÔNG AN 

TỈNH THANH HÓA TẠI PHƯỜNG AN HƯNG 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 

ĐỢT 21 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lê Ngọc Anh Chủ hộ 038092024835 

Thành Sơn, Thiệu Thành, 

Thiệu Hóa,  Thanh Hóa 
Đỗ Thị Chinh Vợ 038193012962 

Lê Ngọc Quang Con 038220009800 
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